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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-HĐPH ngày 26/9/2022 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 

18/01/2022 của UBND huyện Phong Thổ về Kế hoạch thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng 

Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các ngành, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn huyện Phong Thổ, làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chỉ 

đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác PBGDPL trong thời gian tiếp theo. 

Gắn công tác kiểm tra với việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá 

trình thực hiện. Tìm ra những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật điểm, có tính 

sáng tạo và hiệu quả cần được nhân rộng. 

2. Yêu cầu 

Công tác kiểm tra phải được thực hiện khách quan, nghiêm túc, toàn diện 

đúng nội dung, tiến độ của Kế hoạch, đảm bảo phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ 

đạo, quản lý công tác PBGPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời 

gian tiếp theo.  

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và tự kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo đề 

cương gửi kèm kế hoạch này. 

Các thành viên đoàn kiểm tra tham gia đầy đủ, đúng thành phần. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả công tác PBGDPL; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 
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1.1. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Kiểm tra việc tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

1.2. Kiểm tra kết quả đạt được 

Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương; đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở của các xã, thị trấn. 

Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Các chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL đã được ban hành. 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù. 

2. Công tác phối hợp trong hoạt động PBGDPL 

3. Kinh phí phục vụ công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở 

4. Kiến nghị, đề xuất  

Từ những kết quả đã đạt được và những thuận lợi, khó khăn trong công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, báo cáo, 

đề xuất, kiến nghị những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. 

(có Đề cương báo cáo kèm theo) 

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN 

KIỂM TRA 

1.  Kiểm tra trực tiếp  

1.1. Thành lập đoàn kiểm tra  

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thành lập 01 đoàn kiểm tra, do đồng chí 

Đèo Văn Vĩnh - Trưởng Phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện làm Trưởng đoàn.  

(Có Quyết định thành lập đoàn riêng) 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã 

Sin Suối Hồ, Nậm Xe, Thị trấn Phong Thổ và kiểm tra công tác PBGDPL tại các 

cơ quan, đơn vị: Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, 

Huyện đoàn. 

1.2. Phương pháp kiểm tra 

- Tại cấp huyện: Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo đơn vị và một số thành 

phần khác (do đơn vị bố trí); nghe Báo cáo của đơn vị, sau đó đánh giá, kết luận. 

Đoàn kiểm tra có thể trực tiếp đến kiểm tra tại phòng, kiểm tra hồ sơ lưu trữ về 

việc triển khai công tác PBGDPL ở đơn vị. 
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- Tại cấp xã: Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể cùng cấp (trực tiếp kiểm tra hồ sơ lưu trữ về việc triển khai 

thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại xã; việc 

lưu trữ hồ sơ tại UBND cấp xã...) sau đó họp đánh giá, kết luận. 

1.3. Thời gian kiểm tra  

Đoàn tiến hành kiểm tra trong thời gian 05 ngày làm việc đối với các cơ quan, 

đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Cụ thể như sau: 

- Thứ 2 ngày 17/10/2022, đoàn kiểm tra tại xã Sin Suối Hồ; 

- Thứ 3 ngày 18/10/2022, đoàn kiểm tra tại xã Đồn Biên phòng xã Sin Suối Hồ; 

- Thứ 4 ngày 19/10/2022, đoàn kiểm tra tại xã Nậm Xe; 

- Thứ 5 ngày 20/10/2022, đoàn kiểm tra tại Thị trấn Phong Thổ. 

- Thứ 6 ngày 21/10/2022: Buổi sáng, đoàn kiểm tra tại Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; buổi chiều, đoàn kiểm tra tại Huyện đoàn. 

1.4. Thời điểm kiểm tra 

Tính từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2022. 

* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có nhiệm vụ khác trùng với 

thời gian kiểm tra nêu trên, không thể sắp xếp được thời gian làm việc với đoàn 

kiểm tra thì đề nghị liên hệ trực tiếp với Trưởng đoàn kiểm tra để thống nhất lịch 

cụ thể nhưng không được trùng với lịch kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị khác. 

Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra tới 

các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và 

Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về kết quả kiểm tra và tự 

kiểm tra trên địa bàn huyện trước ngày 28/10/2022. 

2. Tự kiểm tra công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

Đối với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã Đoàn kiểm tra không tổ 

chức kiểm tra trực tiếp đề nghị tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả bằng văn 

bản về Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện 

trước ngày 17/10/2022. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí kiểm tra trực tiếp: Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện năm 2022 giao cho Phòng Tư pháp tại Quyết định số 

4368/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. 

Kinh phí tự kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đảm bảo kinh phí 

theo quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện  

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên quan đến công tác kiểm tra. 

- Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu và 

nội dung của Kế hoạch này.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra với Ủy ban nhân dân 

huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo quy định.  

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc đối tượng kiểm tra 
trực tiếp 

 Tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị, địa phương, xây dựng báo cáo và chuẩn bị 

các nội dung cần thiết, tài liệu liên quan (song trước ngày tiến hành kiểm tra đã 

thống nhất) để phục vụ công tác kiểm tra.  

2.2. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tự kiểm tra 

Tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra (theo đề cương đính kèm) 
về Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện theo quy định. 

3. Trưởng Đoàn kiểm tra  

Thống nhất cụ thể thời gian kiểm tra với Lãnh đạo UBND các xã và các cơ 

quan, đơn vị được kiểm tra. Bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn kiểm tra.  

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện yêu cầu các thành viên Hội đồng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ 

trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về 

Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện (Số điện thoại: 

0983 915 724) để được phối hợp, xử lý./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên của Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mai Thị Hồng Sim 
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ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-HĐPH, ngày     tháng 10 năm 2022) 

 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản triển khai các Chương trình, Đề 

án, Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện về phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2022. 

2. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, 

cấp xã trong xây dựng văn bản phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Công tác tham mưu hoặc trực tiếp ban hành văn bản triển khai thực 

hiện các chương trình, kế hoạch, đề án sau: 

- Kế hoạch số 29/KH-UBND  ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.  

- Kế hoạch số 2301/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

Phong Thổ về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật trên địa bàn huyện Phong Thổ. 

- Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Phong Thổ 

về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025" trên 

địa bàn huyện Phong Thổ. 

- Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện Phong Thổ 

về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy 

định chi tiết cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện 

Phong Thổ năm 2022. 

- Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND huyện Phong Thổ 

về Kế hoạch triển khai "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam" năm 2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ. 

- Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND huyện Phong Thổ 

về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năm lực tiếp cận pháp luật 

của người dân" trên địa bàn huyện Phong Thổ. 

- Các chương trình, đề án, kế hoạch khác do các sở, ngành chỉ đạo triển khai 

thực hiện. 

(Nêu rõ số, ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; Nội dung ban hành) 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
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1. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ làm công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (UBND cấp xã báo cáo) 

Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL (tuyên truyền 

viên pháp luật cấp xã) theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên 

quan (nêu rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định, số lượng tuyên 

truyền viên);  

2. Các hình thức, biện pháp PBGDPL, nội dung tuyên truyền PBGDPL, 

trong đó đánh giá hình thức PBGDPL mới, đạt hiệu quả trong thực tiễn (có số 

liệu cụ thể) bao gồm: 

- Tuyên truyền miệng (tổng số Hội nghị được mở, số lượng văn bản pháp luật, 

số lượt người học tập). 

- Công tác biên soạn tài liệu, đề cương, tờ gấp có nội dung pháp luật (số 

lượng phát hành, số văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực được biên soạn). 

- Tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (nội dung, 

thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài được đăng). 

- Kết quả PBGDPL tại các trường học; phổ biến, giáo dục pháp luật cho các 

đối tượng đặc thù. 

- Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật: (Số cuộc thi, tên cụ 

thể từng cuộc thi, số lượng bài dự thi/thí sinh tham gia). 

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

- Kết quả công tác phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể). 

- Kết quả lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử ...  

- Các hình thức PBGDPL khác như trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, ký cam 

kết không vi phạm pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ.... 

- Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật cấp xã; tủ sách pháp luật ở 

cơ quan, đơn vị, trường học (số lượng tủ sách, số lượng đầu sách pháp luật, đối 

tượng tìm hiểu sách, số lượt khai thác) 

- Các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật mới, sáng tạo, hiệu 

quả, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị những cách làm hay, mô 

hình mới.  

Đánh giá: Nội dung pháp luật lựa chọn để tuyên truyền có được thực hiện đầy 

đủ, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn hay không? Đã chú trọng phổ 

biến các quy định pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống người dân, đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa? ... 

3. Công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo tình hình triển khai công tác hòa giải 

ở cơ sở với những nội dung sau:  
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a) Công tác hòa giải ở cơ sở (UBND cấp xã thực hiện) 

- Việc phổ biến, quán triệt pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

- Công tác ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. 

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý 

công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực 

hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. 

- Hoạt động hòa giải ở cơ sở (số vụ việc thụ lý hòa giải, số vụ việc hòa giải thành). 

- Kinh phí đã hỗ trợ hòa giải viên bị tai nạn, rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, 

tính mạng trong thực hiện nhiệm vụ hòa giải (theo Nghị định số 15/2014/NĐ-CP). 

- Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở (Tổng kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải sinh 

hoạt; kinh phí hỗ trợ các vụ việc hòa giải ở cơ sở). 

- Việc tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của Luật hòa giải ở cơ 

sở năm 2013. 

b) Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (UBND cấp xã thực hiện) 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

- Các giải pháp duy trì và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện. 

4. Công tác kiểm tra 

Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất; đôn đốc việc thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

5. Kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Kinh phí hành năm nhà nước cấp cho ngành, địa phương (cấp huyện, xã) cho 

hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Nguồn kinh phí khác (tài trợ của tổ chức quốc tế, hỗ trợ của doanh nghiệp, 

đóng góp của cá nhân, tổ chức,...). 

- Bố trí kinh phí về chi cho một số hoạt động có tính chất đặc thù thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại 

cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Phong Thổ theo Quyết định 

số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định 

liên quan. 

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá, nhận xét qua công tác kiểm tra 

- Đánh giá chung về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân; sự quan tâm tạo điều kiện của cấp 

uỷ đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đối với công tác PBGDPL;  
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- Tác động của hoạt động PBGDPL đối với đời sống xã hội, ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ và Nhân dân. 

- Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện.  

2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân (khách quan, chủ quan). 

3. Kiến nghị, đề xuất. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 
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